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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, MƯA LŨ (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi
Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và sông Vệ (Quảng Ngãi) đang xuống, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang dao động ở mức cao.  

Dự báo: Sáng 05/12, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ xuống, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và sông Vệ (Quảng Ngãi) tiếp tục xuống.
Cảnh báo: Từ đêm ngày 5/12 đến ngày 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ, lớn. Rủi ro thiên tai cấp 1-2.
Mực nước cụ thể tại một số trạm chính như sau: 

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	M. Nước 04h00 ngày  05/12

	
	
	
	M. Nước

(m)
	Thời gian
	So với mức báo động
	

	
	
	
	
	
	
	Mực nước

(m)
	So với mức báo động

	1
	Bồ
	Phú Ốc
	3,73
	01h00 ngày 04/12
	Trên BĐ2 0,73m
	1,62
	Trên BĐ1 0,12m

	2
	Hương
	Kim Long
	2,12
	19h00 ngày 03/12
	Trên BĐ2 0,12m
	2,69
	Trên BĐ1 0,69m

	3
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	8,13
	19h00 ngày 03/12
	Trên BĐ2 0,13m
	6,11
	Dưới BĐ1

	4
	Thu Bồn
	Giao Thủy
	7,68
	19h00 ngày 03/12
	Trên BĐ2 0,18m
	5,32
	Dưới BĐ1

	5
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	3,36
	01h00 ngày 04/12
	Trên BĐ2 0,36m
	1,09
	Dưới BĐ1

	6
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	4,45
	8h00 ngày 03/12
	Trên BĐ2 0,45m
	4,75 (07h/05/12)
	Dưới BĐ2 0,25m

	7
	Vệ
	Sông Vệ
	5,18
	11h00 ngày 01/12
	Trên BĐ3 0,68 m
	3,86 (07h/05/12)
	Trên BĐ2 0,36m

	8
	Kone
	Thạch Hòa
	8,55
	22h00 ngày 01/12
	Trên BĐ3 0,55m
	6,80
(07h/05/12)
	Dưới BĐ2 0,20m


2. Tin cảnh báo mưa dông mạnh trên biển: 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo: Trong ngày và đêm 5/12, các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
3. Tin không khí lạnh tăng cường: 

Ngày 5/12, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 
Dự báo, khoảng đêm 6/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ gần sáng ngày 6/12, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Từ đêm 6/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-170C, vùng núi 10-130C, vùng núi cao 6-90C. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 03/12 đến 19h00’ ngày 04/12, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-90 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	93 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	134 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	118 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	202 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	128 mm
	
	M’Drak (Đắk Lắk)
	131 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 04/12 đến 7h00’ ngày 05/12, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	62 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	63 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	72 mm
	
	Bình Nghi (Bình Định)
	53 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	50 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	33 mm


4.3. Lượng mưa cả đợt: Từ 19h00’ ngày 28/11 đến 19h00’ ngày 04/12, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm (nhiều nơi tại Quảng Ngãi và Bình Định lượng mưa tên 700mm), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Hải Tân (Quảng Trị)
	401 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	817 mm

	Nam Đông (T.T. Huế)
	479 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	697 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	808 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	771 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	591 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	467 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	521 mm
	
	M’Drak (Đắk Lắk)
	421 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	779 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và ATĐ, tình hình hồ chứa thủy lợi tính đến 17h ngày 04/12 như sau:
b) Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ:

- Về tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Cửa Đạt 58%, Yên Mỹ 50% (Thanh Hóa);... Tình hình trữ nước ở các tỉnh Bắc Trung Bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van:

+ Tại Nghệ An: 02/2  hồ có cửa van đang vận hành xả (Vực Mấu, Sông Sào).

+ Tại Quảng Trị: 02/11 hồ có cửa van đang vận hành xả (Kinh Môn, Phú Dụng).

+ Tại Thừa Thiên Huế: 04/9 hồ có cửa van đang vận hành xả (Tả Trạch, Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa). Hồ Tả Trạch bắt đầu xả lũ từ 21h00 ngày 03/12/2016 với lưu lượng khoảng (300 – 500) m3/s theo lệnh của BCH PCTT & TKCN Thừa Thiên Huế.
c) Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90 - 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Lộc Trung 78% (Quảng Nam); Sông Biêu 64% (Ninh Thuận)... Tình hình trữ nước các tỉnh Nam Trung Bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: 

+ Tại Quảng Nam: 01/4 hồ có cửa van đang vận hành xả (Phú Ninh).
+ Tại Quảng Ngãi: 03/3 hồ có cửa van đang vận hành xả (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường).

+ Tại Bình Định: 02/25 hồ có cửa van đang vận hành xả (Định Bình, Suối Tre).

+ Tại Bình Thuận: 05/14 hồ có cửa van đang vận hành xả (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).

2. Hồ chứa thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 08h00’/05/12, có 145 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 13 hồ xả qua tràn, cụ thể:

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 08 hồ: Krông H'năng; Sông Tranh 2; Sông Hinh; Đakmi 4A; Sông Giang 2; Đakmi 4C; Vĩnh Sơn 5; Trà Xom.
- Khu vực Tây Nguyên có 03 hồ: Đa Nhim; ĐakSrông; Đrây H’linh 1; ĐakSrông 2;  ĐăkSrông 3; ĐăkSrông 3B. 

-  Khu vực Bắc Trung Bộ có 02 hồ: A Lưới; Hương Điền.

Hiện nay, các hồ đạt 80-95% dung tích thiết kế, đang hoạt động bình thường theo quy trình.
III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ:

1) Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định triển khai thực hiện nội dung công văn số 560/TWPCTT-VP ngày 03/12/2016 để khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin thời tiết nguy hiểm, cảnh báo mưa, lũ đến thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.
- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của mưa, lũ, không khí lạnh tăng cường, mưa dông, gió mạnh trên biển.

2) Địa phương

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban QGTKCN. Trong đó, các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa, lũ.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ:
Thiệt hại tại các tỉnh Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tính đến 17h00’ ngày 04/12/2016, như sau:

1. Về người: 

- Người chết: 14 người tăng 04 người so với báo cáo nhanh ngày 03/12, trong đó tăng 03 người ở Quảng Nam, 01 người mất tích đã tìm thấy thi thể ở Quảng Ngãi (Quảng Nam: 3 người; Quảng Ngãi 5 người: tăng 1 người và Bình Định 6 người);

- Người bị thương: 03 người ở Bình Định.
2. Về nhà:

- Nhà sập đổ: 101 nhà (Quảng Ngãi: 49 , Bình Định: 50, Quảng Nam 2); 

- Nhà bị ngập, hư hỏng: 12.638 nhà (Huế 1.314 nhà, Bình Định 8.948 nhà, Quảng Ngãi 1.212 nhà, Quảng Nam 1.164 nhà). 
3. Về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị ngập, úng: 9.782ha (Quảng Ngãi: 468ha; Bình Định: 9.314ha);

- Diện tích rau, hoa màu bị ngập, hư hại: 2.948ha (Huế 90ha, Bình Định 1.526ha, Quảng Ngãi: 1.264ha; Quảng Nam 68ha);
Đến nay, về cơ bản nước đã rút, các địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá những diện tích còn bị ngập và thiệt hại do mưa lũ gây ra.
- Số chậu hoa, cây cảnh bị hư hại: 72.597 chậu (Quảng Ngãi).

4. Về chăn nuôi:

- Gia súc bị chết: 713 con (Quảng Ngãi: 8 con; Bình Định: 705 con);

- Gia cầm chết: 18.086 con (Quảng Ngãi: 3.284 con; Bình Định: 14.802 con).

5. Về giao thông, thủy lợi:

- Khối lượng đất đá bị sạt lở: đường Quốc lộ bị sạt lở 1.189m3 (Quảng Ngãi 1.039m3, Quảng Nam 150m3); đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở: 66.260m3 (Quảng Ngãi: 58.575m3, Bình Định: 7.685m3). Các tuyên đường Quốc lộ cơ bản đã thông xe; một số đoạn Tỉnh lộ thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (T.T.Huế) và các huyện Tuy Phước, Phù Cát (Bình Định) vẫn còn ngập gây ách tắc giao thông;
- Đập tạm bị hư hỏng : (Quảng Ngãi 06 cái, Bình Định 128 cái);

- Đê kè bị hư hỏng trên chiều dài 470 (Quảng Ngãi).

- Kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp: 50.656m (Quảng Ngãi 24.996m, Bình Định 25.600m, Quảng Nam 30m).
V. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Tiếp tục cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết. Huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, môi trường, khôi phục sản xuất; 
- Rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, rét;

- Tổ chức hướng dẫn giao thông tại các khu vực còn bị ngập, những đoạn đường bị hư hỏng, các bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra, từng bước ổn định đời sống nhân dân; đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy ứng phó với đợt mưa lũ vừa qua.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của  không khí lạnh tăng cường và thời tiết nguy hiểm trên biển; Tăng cường thời lượng thông tin về diễn biến mưa lũ, các bản tin cảnh báo dự báo, công tác chỉ đạo ứng phó và hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kiểm tra, rà soát các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nhất là các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý chủ động xả nước để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phối hợp xả lũ theo Quy trình của các chủ hồ chứa với các đơn vị liên quan và người dân vùng hạ du./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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